
 

 

 
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ 

NHỔ RĂNG: Răng Sữa:  
Thuốc tê thoa 50.000đ/răng  
Chích thuốc tê 100.000đ/răng    

 
Răng Vĩnh Viễn:  
Răng 1, 2, 3, 4, 5 300.000 – 400.000đ/răng  
Răng 6, 7 500.000 – 600.000đ/răng  
Răng 8 Hàm Trên 500.000 – 1000.000đ/răng  
Răng 8 Hàm Dưới 600.000 – 1.500.000đ/răng  
Răng Khó 1.000.000 – 2.000.000đ/răng    

NHA CHU: Cạo Vôi Răng 200.000 – 300.000đ/răng    
CHỮA 
RĂNG 

Trám Răng: 

 
Xoang I, III, V 250.000 – 300.000đ/răng  
Xoang II, IV 300.000 – 400.000đ/răng     
Chữa Tủy: (Không Bao Gồm Trám Răng)  
Răng 1 Chân 700.000đ/răng  
Răng Nhiều Chân 800.000 – 1000.000đ/răng  
Răng Chữa Tủy Lại 1.000.000 – 1.500.000đ/răng    

PHỤC HÌNH Răng giả tháo lắp: 
RĂNG: Khung Kim Loại Cr-Co 2.000.000đ/hàm + Thêm Tiền Răng Riêng 
 

Khung Kim Loại Titan 2.800.000đ/hàm + Thêm Tiền Răng Riêng 

 

NHA KHOA TÂN THỊNH 
HÃY ĐỂ CHUYÊN GIA CẢI THIỆN NỤ CƯỜI CỦA BẠN 

Địa chỉ : 210 Đặng Thúc Liếng , Phường 4 , Quận 8 , TP HCM 
SĐT:  Mr. Lộc 0986782626 - Mrs Hiếu 0982451281 
Email: drtanloc@gmail.com 
Website: nhakhoatanthinh.com 



 

 

 
Nền Nhựa Mềm 2.500.000đ/hàm + Thêm Tiền Răng Riêng 

 
Tiền Răng (nhựa Mỹ, 
Coposite, Sứ) 

400.000 – 700.000 – 900.000đ/răng 
 

Vá Hàm 150.000 – 300.000đ/lần  
Đêm Hàm Thay Nền 500.000 – 1.000.000/hàm     
Phục Hình Cố Định:  
Mão Kim Loại Cr-Co 700.000đ/răng  
Mão Sứ - Kim Loại Cr-
Co 

2.800.000đ/răng 
 

Mão Sứ - Kim Loại 
Titan 

2.400.000đ/răng 
 

Mão Sứ Cercon, 
Zirconia 

Mão Sứ Zolid, Emax 

5.000.000đ/răng 

6.000.000đ/răng 
 

Cùi Giả 500.000đ/răng    
Tẩy 
Trắng Răng: 

Tại Phòng Mạch 2.000.000đ/2 hàm 
 

Tại Nhà 1.000.000đ/3 ống    
CHỈNH NHA: Lấy Dấu Nghiên Cứu 200.000đ/2 hàm  

Điều Trị Bằng Khí Cụ 
Tháo Lắp 

4.000.000 – 5.000.000đ/hàm 
 

Điều Trị Từng Phần 
(2x4) 

6.000.000đ/hàm 
 

Điều Trị Bằng Khí 
Cụ Headgear 

7.000.000đ 
 

Điều Trị Bằng Khí 
Cụ Face Mask 

9.000.000đ 
 

Điều Trị Bằng Mắc Cài 
Kim Loại 

28.000.000 – 32.000.000đ/2 hàm 
 

Điều Trị Bằng Mắc Cài 
Sứ/Kim loại tự buộc 

40.000.000 – 45.000.000đ/2 hàm 
 

Sử dụng khí cụ neo 
chặn: Nance, TPA, LA 

3.500.000đ/khí cụ 
 

Sử Dụng Minivis 2.500.000đ/vis  
Hàm duy trì 1.000.000đ/hàm 


